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	TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT  về việc hướng dẫn thực hiện cương trình GDPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.
Công văn Số:1727/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông  và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định của UBND tỉnh Nam Định;
Công văn  Số: 1194 /SGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 8 năm  2021 của Sở giáo dục và đào tạo Nam Định V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 .
Khung nội dung dạy học cấp THPT từ năm học 2020 -2021 của Sở giáo dục và đào tạo Nam Định  
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022  của nhà trường và các kế hoạch về chuyên môn, kiểm tra nội bộ của nhà trường;
Kế hoạch hoạt động chuyên môn Sử - Địa - GDCD năm học 2021 - 2022.
Nhóm chuyên môn GDCD xây dựng kế hoạch giáo dục môn GDCD lớp 10, 11, 12, cụ thể như sau:
- Thời lượng : 
+ Học kì I: 18 tuần - 18 tiết
+ Học kì II: 17 tuần - 17 tiết
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 10
Môn: Giáo dục công dân
	Tuần 
	Số thứ tự tiết dạy
	Tên chủ đề/ Chuyên đề/ Bài học (số tiết)
	Tiêu đề cụ thể của tiết dạy (tiêu đề bài học hoặc nội dung chính với chủ đề/chuyên đề; tiêu đề mục/chương/phần…với bài học)
	Định hướng năng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho học sinh
	Phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học
	Điều chỉnh / 
Ghi chú 

	1,2
	1
	Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

	1. Thế giới quan và phương pháp luận.
a)Vai trò thế giới quan, phương pháp luận của triết học
b) Thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tâm
	- Năng lực tư duy, so sánh
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
	-Thảo luận nhóm


	 - Mục 1 a: Học sinh tự học
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	c)Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình
2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – sự thống nhẩt hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
	- Năng lực tư duy, so sánh
- Năng lực tổng hợp vấn đề
- Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, có ý thức xây dựng thế giới quan duy vật, phương pháp luận biện chứng
	- Đàm thoại


	- Mục 2: Học sinh tự học 
- Câu hỏi số 1 và số 2: Học sinh tự làm

	3
	3
	Ôn tập, thực hành, ngoại khóa
	Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
	 - Năng lực tổng hợp vấn đề.
- Năng lực tư duy, so sánh.
- Năng lực hợp tác 

	- Động não
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	Lồng ghép: Tìm hiểu truyền thống văn hóa địa phương,

	4,5
	4



	
	Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
	1. Thế giới vật chất luôn luôn vận động
a) Thế nào là vận động?
b) Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất
c) Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất 
	- Năng lực hợp tác khi thảo luận về các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực.
	- Động não.
-Hoạt động nhóm

	
- Mục 1c: Học sinh tự học
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	2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển
a) Thế nào là phát triển? 
b) Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất
	- Năng lực tư duy, so sánh
- Năng lực giải quyết vấn đề khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ.
- Phẩm chất: có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân, phát hiện ra những cái mới, ủng hộ cái tiến bộ, tránh mọi thái độ thành kiến, bảo thủ.
	- Giải quyết tình huống.
	- Mục 2b: Học sinh tự học

	6
	6
	Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tương

	1. Thế nào là mâu thuẫn?
a) Mặt đối lập của mẫu thuẫn
b) Sự thống nhất giữa các mặt đối lập
c) Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng
a) Giải quyết mâu thuẫn
b) Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh
	- Năng lực phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật và hiện tượng
- Năng lực giải quyết vấn đề trong một tình huống mâu thuẫn.
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực trong thảo luận.
- Phẩm chất: có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân, tiến hành phê bình và tự phê bình, tránh thái độ xuê xoa, “dĩ hòa vi quý”, không dám đấu tranh chống lại cái lạc hậu, tích cực.
	-Hoạt động nhóm.
 - Giải quyết tình huống.
- Trình bày 1 phút
	- Mục 1: Tập trung hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về mâu thuẫn

	7
	7
	Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

	1. Chất
2. Lượng
3. Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất
a) Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất
b) Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng với nó
	- Năng lực hợp tác khi thảo luận tìm hiểu khái niệm chất.
- Năng lực phân tích, so sánh khái niệm chất trong triết học với khái niệm chất liệu.
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực trong thảo luận
- Năng lực tổng hợp vấn đề
- Phẩm chất: có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân, kiên trì, nhẫn nại, không coi thường việc nhỏ
	-Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Bản đồ tư duy
	- Mục 1: Tập trung hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về chất.
- Mục 2: Tập trung hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về
lượng.

	8
	8
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh 
	- Xử lí tình huống
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	9
	Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

	1. Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình
a) Phủ định siêu hình
b) Phủ định biện chứng







2. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin về phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.
- Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.
- Năng lực tư duy phê phán thái độ phủ định sạch trơn hoặc kế thừa thiếu chọn lọc.
- Năng lực hợp tác và trình bày ý tưởng
	-Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
-Trình bày 1 phút
- Thảo luận lớp
-Trình bày 1 phút
	- Mục 1 b: Học sinh tự học
- Mục 2: Học sinh tự học.


	10,11
	10
	Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

	1. Thế nào là nhận thức?
2. Thực tiễn là gì?
	- Năng lực tư duy, so sánh.
- Năng lực hợp tác khi tìm hiểu 2 giai đoạn của quá trình nhận thức.
	-Thảo luận nhóm

	Mục 1. Hai giai đoạn của quá trình nhận thức: Học sinh tự học.
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	3. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
a) Thực tiễn là cơ sở của nhận thức
b) Thực tiễn là động lực của nhận thức
c) Thực tiễn là mục đích của nhận thức
d) Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý
	- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	- Mục 2. Ba hình thức cơ bản của thực tiễn: Học sinh tự học. 
- Câu hỏi 2: Học sinh tự làm

	12, 13
	12
	Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

	1. Con người là chủ thể của lịch sử
a) Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình
b) Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội
c) Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội
	
	
	 - Mục 1. Học sinh tự học
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	2. Con người là mục tiêu phát triển của xã hội
a) Vì sao nói con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội?
b) Chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con người
	- Năng lực lập kế hoạch tìm hiểu sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với sự phát triển của con người ở địa phương.
	- Dự án 


	 - Lồng ghép tư tưởng HCM : Quan điểm của Bác về sự phát triển con người...
- Mục 2b. Học sinh tự học.
- Câu hỏi/bài tập 4: Học sinh tự làm

	14
	14
	Ôn tập
	Ôn tập nội dung các bài 7, 9
	 - Năng lực tổng hợp vấn đề
- Năng lực so sánh
- Năng lực hợp tác

	- Động não
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	

	15
	15
	Kiểm tra viết 
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Xử lí tình huống
	

	16, 17
	       16






17
	Bài 10: Quan niệm về đạo đức

	1. Quan niệm về đạo đức
a) Đạo đức là gì? 
Tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào điểm a mục 1 " Đạo đức là gì?", tìm hiểu thế nào là tham nhũng? Phân biệt hành vi tham nhũng và tỏ thái độ xa lánh, biết tố cáo hành vi tham nhũng.
b) Phân biệt đạo đức với pháp luật trong sự điều chỉnh hành vi của con người
2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội
	- Năng lực so sánh.
- Năng lực tự nhận thức khi đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức
 của bản thân.
- Năng lực trình bày ý tưởng. 
- Phẩm chất: có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị xã hội, phản đối cái ác, cái xấu.
	- Động não
- Thảo luận
- Giải quyết tình
 huống.
- Đàm thoại.
	* Tích hợp: nội dung phòng chống tham nhũng vào điểm a mục 1 "Đạo đức là gì?", 
- Mục 1b: học sinh tự học
- Câu hỏi/bài tập 1: học sinh tự làm

	18,19
	18
	Bài 11:Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

	1. Nghĩa vụ
a) Nghĩa vụ là gì?
b) Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam hiện nay (đọc thêm)

	- Năng lực trình bày suy nghĩ, ý tưởng khi xem tranh ảnh có nội dung về bài học
	- Thảo luận
- Đàm thoại

	- Mục 1b: Tập trung hướng dẫn học sinh nêu những việc học sinh trung học cần làm để sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.
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	 2. Lương tâm
a) Lương tâm là gì?
 Tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào điểm a mục 2 "Lương tâm là gì?" Biết phân biệt trạng thái lương tâm cắn rứt của người tham nhũng.

b) Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?
3. Nhân phẩm và danh dự
a) Nhân phẩm
b) Danh dự
4. Hạnh phúc
a) Hạnh phúc là gì?
b) Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội (đọc thêm)
	- Năng lực phê phán, so sánh các hành vi trong một tình huống về đaọ đức.
- Phẩm chất: có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị xã hội, phản đối cái ác, cái xấu.
- Năng lực tư duy sáng tạo
	- Phân tích tình huống
-Trình bày 1 phút
	* Tích hợp :
phòng chống tham nhũng vào mục 2a: Lương tâm là gì?”
- Mục 2b: hướng dẫn học sinh thực hành
 - Giáo dục kỹ năng sống: Giá trị hạnh phúc.
- Mục 4: học sinh tự học.

	20, 21
	20
	Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

	1. Tình yêu
a) Tình yêu là gì?
b) Thế nào là tình yêu chân chính?
c) Một số điều nên tránh trong tình yêu của nam nữ thanh niên
	- Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định tronh tình huống về những điều nên tránh trong tình yêu.
- Năng lực hợp tác
	- Thảo luận
- Xử lý tình huống


	- Học sinh tự học: Tình yêu mang tính xã hội 
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	2. Hôn nhân
a) Hôn nhân là gì?
b) Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay
3. Gia đình, các chức năng của gia đình, các mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên
a) Gia đình là gì?
b) Chức năng của gia đình
c) Mối quan hệ và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình (bỏ không dạy)
	- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin khi tìm hiểu về chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay
- Năng lực hợp tác để đưa ra các chức năng của gia đình . 
- Phẩm chất: sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình; giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam.
	-Trình bày 1 phút
-Thảo luận nhóm
	- Mục 2a: học sinh tự học
- Mục 2b: Hướng dẫn học sinh nêu những điểm tiến bộ của chế độ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay
- Mục 3c: học sinh tự học
- Giáo dục kỹ năng sống:

	
	
	
	
	
	
	

	22
	22
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Xử lí tình huống
	

	23, 24
	23
	Bài 13: Công dân với cộng đồng

	1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người
a)Cộng đồng là gì?
b) Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người


	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin về sống nhân nghĩa, hòa nhập hợp tác
- Năng lực sáng tạo khi đề xuất các biện pháp thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.
- Phẩm chất: tích cực tham gia tham gia các hoạt động tập thể, xã hội;  sẵn sàng cộng tác với mọi người xung quanh; tôn trọng sự khác biệt.
	- Thảo luận lớp
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	2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 
a) Nhân nghĩa
b) Hòa nhập
c) Hợp tác

	- Năng lực lập kế hoạch khi thực hiện dự án.
	- Dự án
	- Mục 2: Hướng dẫn học sinh thực hành 

	25
	25
	Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dưng và bảo vệ tổ quốc

	1. Lòng yêu nước
a) Lòng yêu nước là gì?
b) Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
	- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin về lòng yêu nước, biểu hiện của truyền thống yêu nước.
- Phẩm chất: yêu Tổ quốc, phê phán những hành vi sai trái.
	-Thảo luận nhóm

	- Mục 1b: Hướng dẫn học sinh thực hành

	
	
	
	2. Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	- Năng lực trình bày suy nghĩ, ý tưởng về trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc.
- Năng lực phê phán các hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh đất nước.
- Năng lực giải quyết vấn đề
	 - Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
- Đàm thoại
	Tích hợp thành 1 mục: Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hướng dẫn học sinh tự học.

	26, 27
	26
	Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

	1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường
a) Ô nhiễm môi trường
b) Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường
- Năng lực ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống về nội dung liên quan bài học.
- Năng lực tư duy phê phán các hành vi gây ô nhiễm.
- Phẩm chất: có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ môi trường; 
	 - Thảo luận lớp
- Phân tích thông tin
- Xử lý tình huống
- Động não
	 Mục 1 a:  học sinh tự đọc
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	2. Sự bùng nổ về dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ về dân số
a) Sự bùng nổ về dân số
b) Trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ về dân số
3. Những dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân trong phòng ngừa và đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo
a) Những dịch bệnh hiểm nghèo
b) Trách nhiệm của công dân trong phòng ngừa và đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin về bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo
- Năng lực ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống về nội dung liên quan bài học.

	-Thảo luận nhóm

	 - Mục 2a, 3a: học sinh tự học 
- Mục 3b: Hướng dẫn học sinh thực hành

	28
	28
	Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

	1. Thế nào là tự nhận thức về bản thân?
2. Tự hoàn thiện bản thân
a) Thế nào là tự hoàn thiện bản thân?
b) Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
3. Tự hoàn thiện bản thân như thế nào?
	
- Năng lực đạt mục đặt mục tiêu hoàn thiện bản thân.
- Phẩm chất: có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân tuân theo các giá trị xã hội.
	-Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Đóng vai
	- Giáo dục kỹ năng tự nhận thức
- Mục 2b. Hướng dẫn học sinh giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của tự hoàn thiện bản thân 
- Mục 3. hướng dẫn học sinh thực hành 

	29
	29
	Ôn tập, thực hành
	Ôn tập nội dung các bài đã học.
	- Năng lực tổng hợp vấn đề
- Năng lực so sánh
- Năng lực hợp tác

	- Động não
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	

	30
	30
	Kiểm tra viết 
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	 - Xử lí tình huống
	

	31,32, 33
	31,32, 33
	Thực hành, ngoại khóa
	Giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường 
	- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Năng lực hợp tác tìm hiểu vấn đề
	- Thảo luận nhóm.
- Dự án
	- Lồng ghép: giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường.

	34, 35
	34, 35
	Ngoại khóa về tuyên truyền, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề.
	- Dự án
- Thảo luận nhóm
	










KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 11
Môn: Giáo dục công dân
	Tuần 
	Số thứ tự tiết dạy
	Tên chủ đề/ Chuyên đề/ Bài học (số tiết)
	Tiêu đề cụ thể của tiết dạy (tiêu đề bài học hoặc nội dung chính với chủ đề/chuyên đề; tiêu đề mục/chương/phần…với bài học)
	Định hướng năng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho học sinh
	Phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học
	Điều chỉnh / 
Ghi chú 

	1,2
	



1
	Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

	1. Sản xuất của cải vật chất
a) Thế nào là sản xuất của cải vật chất?
b) Vai trò của sản xuất của cải vật chất
2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất
a) Sức lao động
	- Năng lực phân tích vai trò của sản xuất của cải vật chất với đời sống.
	- Thảo luận nhóm

	

	
	
        2





	
	b) Đối tượng lao động
c) Tư liệu lao động
3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội
a) Phát triển kinh tế
b) Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội
	- Năng lực tư duy, so sánh.
- Năng lực hợp tác
- Năng lực hợp tác khi thảo luận về ý nghĩa của phát triển kinh tế
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực khi thảo luận
	- Thảo luận nhóm
- Trình bày 1 phút
-  Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	
- Mục 3a: Cơ cấu kinh tế:  Học sinh tự học
- Mục 3 b: Tập trung hướng dẫn học sinh nêu ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân và xã hội.

	3,4,5
	






        3
	Bài 2: Hàng hoá – tiền tệ - thị trường
	1. Hàng hoá
a) Hàng hóa là gì?
b) Hai thuộc tính của hàng hóa

	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hoá ở địa phương.
- Năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống về hàng hoá.
- Năng lực tư duy phân tích, so sánh trong việc phân biệt giá trị với giá cả
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống 

	- Mục 1b chỉ tập trung làm rõ 2 khái niệm:
+ Thời gian lao động cá biệt 
 + Thời gian lao động xã hội cần thiết 

	
	


        4 
	
	2. Tiền tệ
a) Nguồn gốc của tiền tệ 
b) Các chức năng của tiền tệ
c) Quy luật lưu thông tiền tệ (không dạy)
	 - Năng lực hợp tác tìm hiểu các chức năng của tiền tệ.

	- Đọc hợp tác.
	- Mục 2a: học sinh tự học 
- Mục 2c: học sinh tự học
- Bài tập 3,4,6: học sinh tự làm
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	3. Thị trường
a) Thị trường là gì?
b) Các chức năng cơ bản của thị trường
	
- Năng lực hợp tác để đưa ra các chức năng của thị trường
	- Thảo luận nhóm
	

	6,7
	6
	Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

	1. Nội dung của quy luật giá trị
2. Tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị
a) Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
	- Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định trong tình huống vận dụng quy luật giá trị.
- Năng lực hợp tác tìm hiểu các tác động của quy luật giá trị
	- Thảo luận nhóm
	Bài tập 5=> ko yêu cầu trả lời.
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	b) Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên
c) Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa; Vận dụng quy luật giá trị
3. Vận dụng quy luật giá trị 
a) Về phía Nhà nước
b) Về phía công dân
	- Năng lực tư duy sáng tạo trong vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế trong cuộc sống.
	- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống 
- Đọc hợp tác.
	-  Mục 3a. Học sinh tự học
-  Mục 3b: Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về vận dụng nội dung và tác động của quy luật giá trị.

- Bài tập 5, 10: Học sinh tự làm

	8
	8
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Xử lí tình huống.
	

	9
	9
	Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
a) Khái niệm cạnh tranh 
b) Nguyên nhân và mục đích  của cạnh tranh
2. Tính hai mặt của cạnh tranh 
a) Mặt tích cực cảu cạnh tranh
b) Mặt hạn chế của cạnh tranh
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin về tình hình cạnh tranh của một số loại sản phẩm hàng hoá.
- Năng lực tư duy phê phán về hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh. 
- Năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống về cạnh tranh hàng hoá.
	- Thảo luận nhóm
- Xử lý tình huống
- Tranh luận
	-  Mục 2a: ghép vào mục 1 (Cạnh tranh, nguyên nhân
dẫn đến cạnh tranh).
- Mục 2b: Học sinh tự học
- Câu hỏi/Bài tập 2: Học sinh tự làm

	10
	10
	Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	1. Khái niệm cung, cầu 
a) Khái niệm cầu
b) Khái niệm cung
2. Mối quan hệ cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
a) Nội dung quan hệ cung- cầu
b) Vai trò của quan hệ cung- cầu (bỏ không dạy)
3. Vận dụng quan hệ cung- cầu
	 - Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin về ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung – cầu của một số loại sản phẩm hàng hoá.
- Năng lực hợp tác tìm hiểu ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung – cầu của một số loại sản phẩm hàng hoá.
- Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định trong tình huống về cung cầu hàng hoá.
	- Thảo luận nhóm
- Xử lý tình huống
- Trình bày một phút
	- Mục 2b: Học sinh tự học
- Mục 3: Hướng dẫn học sinh thực hành
- Câu hỏi/Bài tập 3: Học sinh tự làm.

	11, 12
	11
	Bài 6 : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
a) Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
b) Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
	- Năng lực tư duy, so sánh
	- Thảo luận nhóm
	- Mục 1. Chỉ tập trung làm rõ thế nào là công nghiệp hóa hiện đại hóa
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	2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
a) Phát triển mạnh mẽ lực lượn sản xuất
b) Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả
c) Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân (đọc thêm)
3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	- Năng lực tư duy sáng tạo khi tìm hiểu về trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá.
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực khi thảo luận.
- Phẩm chất: yêu Tổ quốc, chủ động, tích cực, học hỏi, xây dựng đất nước.
	- Động não.
- Thảo luận
- Trình bày một phút
	-Mục 2c: học sinh tự học.
- Mục 3: Hướng dẫn học sinh thực hành
- Bài tập 5, 6, 7, 8: học sinh tự làm


	13, 14 
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	Bài 7:  Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước
	1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần
a) Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần
b) Các thành phần kinh tế ở nước ta 
(Khái niệm thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể)
	- Năng lực so sánh để phân biệt các thành phần kinh tế.
- Năng lực phân tích sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Tranh luận

	
- Mục 1b. Chỉ tập trung hướng dẫn học sinh nêu khái niệm và vai trò của từng thành phần kinh tế
ở nước ta
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	Khái niệm các thành phần kinh tế còn lại
c) Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần
	- Năng lực hợp tác tìm hiểu trách nhiệm của công dân phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.
	- Đọc hợp tác.
	- Mục 1c: Hướng dẫn học sinh thực hành 
- Mục 2; Học sinh  tự học
- Bài tập 9,10: học sinh tự làm

	15
	15
	Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
	1. Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
a) Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu cảu xã hội cộng sản chủ nghĩa (đọc thêm)
b) Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	- Năng lực hợp tác tìm hiểu đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
	- Thảo luận nhóm
- Trình bày 1 phút
	- Mục 1a: học sinh tự học 


	
	
	
	2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
a) Tính tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
b) Đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (đọc thêm)
	-  Năng lực hợp tác tìm hiểu tính tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- 
	- Đọc hợp tác
	- Mục 2b: học sinh tự học

	16 
	16
	Ôn tập, thực hành
	Ôn tập kiến thức đã học
	 - Năng lực tổng hợp vấn đề
- Năng lực so sánh
- Năng lực hợp tác
	- Động não
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	

	17
	17
	Kiểm tra viết 
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Xử lí tình huống
	

	18, 19
	18 
	Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước
a) Nguồn gốc của Nhà nước (không phân tích chỉ kết luận)
b)Bản chất của nhà nước (đọc thêm) 
2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a) Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	- Năng lực tư duy, so sánh
	- Thảo luận nhóm
	Mục 1 b: học sinh tự học 
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	b) Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
c) Chức năngcủa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	- Năng lực hợp tác tìm hiểu trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực khi thảo luận
- Năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống về xây dựng nhà nước pháp quyền.
- Phẩm chất: yêu Tổ quốc, chủ động, tích cực, học hỏi, xây dựng đất nước.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống

	* Tích hợp: nội dung phòng chống tham nhũng vào điểm c mục 2 “Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”. 
- Mục 2d: học sinh tự học 
- Mục 3: Hướng dẫn học sinh thực hành
- Bài tập 2, 5 => học sinh tự làm.


	20, 21
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	Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
a) Nội dung của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế
b) Nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị
Tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào điểm b mục 2 “Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị”. Thực hiện tốt quyền công dân tham gia tố cáo các hành vi tham nhũng.

	- Năng lực trình bày suy nghĩ về những biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút

	· Mục 1: chỉ tập trung làm rõ những thể hiện cụ thể về bản chất dân chủ XHCN trên 5 phương diện, các nội dung còn lại khuyến khích học sinh tự đọc 
 - Mục 2a: Học sinh tự học
* Tích hợp: nội dung phòng chống tham nhũng vào điểm b mục 2 “Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị”. 
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	c) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
d) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội 
3. Những hình thức cơ bản của dân chủ
a) Dân chủ trực tiếp
b) Dân chủ gián tiếp
	- Năng lực trình bày suy nghĩ về những biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	- Trình bày 1 phút
	- Mục 2d: Học sinh tự học
 - Mục 3.Hướng dẫn HS tìm ví dụ về dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
- Bài tập 2. Học sinh tự làm

	
	
	
	
	- Năng lực hợp tác
- Năng lực tư duy phê phán.
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Thảo luận nhóm
- Động não
	

	22
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	Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	1. Chính sách dân số
a) Tình hình dân số nước ta (đọc thêm) 
b) Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số
2. Chính sách giải quyết việc làm
a) Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay 
b) Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách giải quyết việc làm


	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin
- Năng lực trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
- Năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống liên quan đến chính sách dân số, việc làm.
- Năng lực tư duy sáng tạo khi tìm hiểu về trách nhiệm của công dân..
- Phẩm chất: siêng năng trong lao động, ý thức được thuận lợi và khóa khăn và chủ động khắc phục vượt qua.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
- Bản đồ tư duy
	- Mục 1a; học sinh tự học.
-  Mục 3. Tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện trách nhiệm của bản thân trong việc:
+ Tuyên truyền, động viên người thân trong gia đình nghiêm chỉnh thực hiện chính sách dân số, pháp luật về dân số.
· + Tích cực tìm hiểu về nghề và định hướng
nghề nghiệp; chủ động tìm kiếm việc làm.
- Bài tập 1: học sinh tự làm.


	23
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	Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay( đọc thêm)
2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin
- Năng lực trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
- Năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống liên quan đến chính sách tài nguyên môi trường.
- Năng lực tư duy sáng tạo khi tìm hiểu về trách nhiệm của công dân..
- Phẩm chất: có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ môi trường; 
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
- Bản đồ tư duy
	- Mục 1. học sinh tự học 
- Mục 3: Tập trung hướng dẫn học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương, tuyên truyền và vận động người thân cùng tham gia

	24
	24
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Xử lí tình huống
	

	25, 26, 27 
	25
	Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
	1. Chính sách giáo dục và đào tạo
a) Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
b) Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
	

	
	26
	
	2. Chính sách khoa học và công nghệ
a) Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ
b) Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ
	- Năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống liên quan đến nội dung bài học.
	- Xử lý tình huống
- Đọc hợp tác
	

	
	27
	
	3. Chính sách văn hóa
a) Nhiệm vụ của văn hóa
b) Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
	
	
	

	
	
	
	
	- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực khi thảo luận
	- Thảo luận nhóm.
- Xử lí tình huống.
	- Mục 4: Tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc

	28
	




28
	Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh
	1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh (đọc thêm)
a) Vai trò của quốc phòng và an ninh 
b) Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phóng và an ninh
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
	- Năng lực thu thập và xử lý thông tin
- Năng lực hợp tác tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ  quốc phòng
- Năng lực tư duy phê phán.
-Phẩm chất: yêu Tổ quốc, phê phán những hành vi sai trái.
	- Thảo luận nhóm

	- Mục học sinh tự học 
- Mục 3: Tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện trách nhiệm của bản thân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh
vực quốc, an ninh tại nơi cư trú

	29
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	Bài 15: Chính sách đối ngoại
	1. Vai trò và nhiệm vụ của chính sách đối ngoại
2. Nguyên tắc cảu chính sách đối ngoại
3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại
4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại
	- Năng lực thu thập và xử lý thông tin.
	- Động não.
- Dạy học nhóm.
	- Mục 1: học sinh tự học.
- Mục 4: Tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện trách nhiệm của bản thân trong việc nâng cao trình độ văn hoá, rèn luyện khả năng giao tiếp, ứng xử … 




	30
	30
	Ôn tập, thực hành
	Ôn tập các kiến thức đã học
	- Năng lực tổng hợp vấn đề
- Năng lực so sánh
- Năng lực hợp tác
	- Động não
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	

	31
	31
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	
- Xử lí tình huống
	

	32,33
	32,33
	Ôn tập, thực hành, ngoại khóa
	Ngoại khóa tư tưởng HCM
	- Năng lực tổng hợp vấn đề
- Năng lực so sánh
- Năng lực hợp tác

	- Động não
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	- Lồng ghép: tuyên truyền, học tập quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

	34, 35
	Ngoại khóa về môi trường và ô nhiễm môi trường ở địa phương
	Tìm hiểu vấn đề môi trường và ô nhiễm môi trường ở địa phương mình
	- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề.
	- Dự án
- Thảo luận nhóm
	
	






























KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 12
Môn: Giáo dục công dân	
	Tuần 
	Số thứ tự tiết dạy
	Tên chủ đề/ Chuyên đề/ Bài học (số tiết)
	Tiêu đề cụ thể của tiết dạy (tiêu đề bài học hoặc nội dung chính với chủ đề/chuyên đề; tiêu đề mục/chương/phần…với bài học)
	Định hướng năng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho học sinh
	Phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học
	Điều chỉnh / 
Ghi chú 

	1 – 2
	

1
	Bài 1:  Pháp luật và đời sống
	1. Khái niệm pháp luật
a) Pháp luật là gì?
b) Các đặc trưng của pháp luật
	- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin về pháp luật và các đặc trưng của pháp luật
	
- Thảo luận lớp.
- Thảo luận nhóm
	- Mục 1b: Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về đặc trưng cơ bản của pháp luật

	
	2
	
	2. Bản chất của pháp luật
a) Bản chất giai cấp của pháp luật
b) Bản chất xã hội của pháp luật
3. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức
a) Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế (đọc thêm)
b) Quan hệ giữa pháp luật với chính trị (đọc thêm)
c) Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức
4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội
a) Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội
b) Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình
	- Năng lực phân tích bản chất của pháp luật 
- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin về bản chất của pháp luật 
- Năng lực hợp tác để tìm hiểu mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.
- Năng lực phân tích vai trò của pháp luật.
- Năng lực tư duy phê phán đánh giá hành vi của bản thân và người khác theo chuẩn mực pháp luật.
- Phẩm chất: tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật.
	
- Thảo luận nhóm
	- Mục 2: hướng dẫn học sinh tự học 
- Mục 3a, 3b: học sinh tự học 
- Mục 4: Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội
- Bài tập 8: Học sinh tự làm 

	3, 4, 5
	3
	Bài 2: Thực hiện pháp luật
	1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật
a) Khái niệm thực hiện pháp luật
b) Các hình thức thực hiện pháp luật
c) Các giai đoạn thực hiện pháp luật (bỏ không dạy)
	- Năng lực hợp tác 
- Năng lực tư duy, so sánh

	- Thảo luận nhóm
- Tranh luận.

	- Mục 1 c: học sinh tự học.

	
	4
	
	2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
a) Vi phạm pháp luật
b) Trách nhiệm pháp lí
Tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào mục 2 "Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí", người có hành vi tham nhũng là vi phạm pháp luật, phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Hình thành thái độ đồng tình với việc xử lí vi phạm đối với người có hành vi tham nhũng.
	- Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định trong việc xử lý tình huống pháp luật.
	 - Xử lý tình huống
- Đóng vai.
	*Tích hợp: phòng chống tham nhũng vào mục 2:vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Mục 2b: Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về trách nhiệm pháp lí và mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí
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	c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	- Năng lực tư duy phê phán hành vi vi phạm pháp luật.
- Phẩm chất: tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật; phê phán những hành vi trái quy định của pháp luật.
	- Xử lí tình huống
	

	6
	6
	Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

	1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí
Tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào mục 2 "Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí". Khẳng định người vi phạm pháp luật do tham nhũng dù ở bất kì cương vị, chức vụ nào cũng đều phải chịu trách nhiệm pháp lí.

3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin về sự bình đẳng về quyền......
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền bình đẳng của công dân.
	- Thảo luận lớp.
- Thảo luận nhóm.
-Nghiên cứu trường hợp điển hình.
	*Tích hợp: phòng chống tham nhũng vào mục 2: công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.


- Mục 3:học sinh tự học 

	7
	7
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Xử lí tình huống
	

	8,9,10
	8
	Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống XH
	1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
a) Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
b) Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình (bỏ không dạy)
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
	- Động não.
- Thảo luận lớp
- Thảo luận nhóm.
- Xử lý tình huống.
	- Mục 1b, 2b, 3b: Hướng dẫn học sinh nêu một số ví dụ về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, bình đẳng trong lao động, bình đẳng trong kinh doanh.
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	2. Bình đẳng trong lao động
a) Thế nào là bình đẳng trong lao động
b) Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động
c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong lao động (bỏ không dạy)
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền bình đẳng trong lao động.
- Phẩm chất: tìm hiểu và chấp hành những quy định chung của tập thể và cộng đồng; tránh những hành vi vi phạm kỉ luật.
	- Động não.
- Thảo luận lớp
- Thảo luận nhóm.
- Xử lý tình huống.

	- Mục 1c, 2c: học sinh tự học 
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	3. Bình đẳng trong kinh doanh
a) Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh
b) Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh
c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh
 (bỏ không dạy)
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh.
	- Động não.
- Thảo luận lớp
- Thảo luận nhóm.
- Xử lý tình huống.
	- Mục 3c: học sinh tự học 


	11, 12 
	11
	Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
	1. Bình đẳng giữa các dân tộc
a) Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc?
b) Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc
c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc
d) Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc (đọc thêm)
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin.
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
	- Mục 1a: học sinh tự học 
- Mục 1d: học sinh tự học 
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	2. Bình đẳng giữa các tôn giáo
a) Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo
b) Nội dung bình đẳng giữa các tôn giáo
c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
d) Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo (đọc thêm)
	- Năng lực hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định trong tình huống về bình đẳng giữa các tôn giáo.

	
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
	- Mục 2d: học sinh tự học 
- Bài tập 1, 4: học sinh tự làm 


	13
	13
	Ôn tập
	Ôn tập nội dung kiến thức đã học
	- Năng lực tổng hợp vấn đề
- Năng lực so sánh
- Năng lực hợp tác
	- Động não
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	

	14
	14
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh.
	- Xử lí tình huống
	

	 15, 16, 17 
	15
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản 

	1. Các quyền tự do cơ bản của công dân
a) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
b) Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin: Quy định của pháp luật về các quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và việc thực hiện các quyền đó.
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
	- Mục 1a, 1b, 1c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân: Học sinh tự học
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	c) Quyền  bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
d) Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin: Quy định của pháp luật về các quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân và việc thực hiện các quyền đó.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
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	e) Quyền tự do ngôn luận 
2. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân
a) Trách nhiệm của Nhà nước (đọc thêm)
b) Trách nhiệm của công dân
	- Năng lực hợp tác
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.
- Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định trong tình huống liên quan đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân..
	- Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh học tập tại nhà
- Máy chiếu, Bảng phụ
Dùng các dụng cụ dạy học trực quan như sơ đồ tư duy, máy chiếu, bảng phụ, bút dạ….
	- Mục 2a: Học sinh tự học
- Bài tập 8: Học sinh tự làm

	18, 19, 20, 21 
	18
	Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ
	1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân
a) Khái niệm quyền bầu cử và quyền ứng cử
b) Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân
c) Ý nghĩa quyền bầu cử ứng cử của công dân
	 - Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin: Quy định của pháp luật về các quyền dân chủ của công dân và việc thực hiện các quyền đó.
- Năng lực hợp tác tìm hiểu quyền bầu cử, ứng cử
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền dân chủ.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
- Trình bày 1 phút 
	- Mục 1b. Những trường hợp không được thực hiện 
quyền ứng cử: Học sinh tự học
- Mục 1b. Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ qian quyền lực nhà nước-cơ quan đại biểu của nhân dân: Học sinh tự học
- Mục 1c. học sinh tự học
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	2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
a) Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
b) Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
c) Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội


	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin: Quy định của pháp luật về các quyền dân chủ của công dân và việc thực hiện các quyền đó.
- Năng lực hợp tác tìm hiểu quyền quản lí nhà nước và xã hội.
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền dân chủ.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
- Trình bày 1 phút
	- Mục 2c: học sinh tự học
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	3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
a. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
b) Nội dungquyền khiếu nại, tố cáo của công dân

	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin: Quy định của pháp luật về các quyền dân chủ của công dân và việc thực hiện các quyền đó.
- Năng lực hợp tác tìm hiểu quyền khiếu nại, tố cáo.
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền dân chủ.
	
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
- Trình bày 1 phút
	*Tích hợp phòng chống tham nhũng vào mục 3: Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân. 
- Mục 3b. Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo: học sinh tự học
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	Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân ( Tiếp theo)
c) Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
4. Trách nhiệm của  Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân
a) Trách nhiệm cuả Nhà nước (đọc thêm)
b) Trách nhiệm cuả công dân
	- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền dân chủ.
-  Phẩm chất: tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật; phê phán những hành vi trái quy định của pháp luật.
	- Xử lí tình huống
	
- Mục 3c: học sinh tự học
- Mục 4a: học sinh tự học
- Câu hỏi/bài tập 1: học sinh tự làm


	 22, 23 
	22
	Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân
	1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
a) Quyền học tập của công dân
b) Quyền sáng tạo cảu công dân
[bookmark: _GoBack]c) Quyền được phát triển của công dân
	 - Năng lực hợp tác tìm hiểu
- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền học tập và quyền phát triển của công dân.
	- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
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	2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 
a) Trách nhiệm cuả Nhà nước 
b) Trách nhiệm cuả công dân
	- Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định trong tình huống liên quan đến quyền học tập...
- Năng lực tư duy sáng tạo.
- Năng lực ứng xử, giao tiếp.
	- Xử lý tình huống
- Động não
- Đàm thoại.
	- Mục 2. học sinh tự học
- Mục 3. Tập trung hướng dẫn học sinh trình bày được trách nhiệm của nhà nước
- Câu hỏi/bài tập 2: học sinh tự làm

	24
	25
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Xử lí tình huống
	

	25 , 26
	25
	Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
	1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước (đọc thêm)
2. Nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước
a) Một số nội dung cơ bản của pháp luật về kinh tế
b) Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa (đọc thêm)
	- Năng lực tìm kiếm và xử lý thông tin
	- Thảo luận nhóm
	- Mục 1. học sinh tự học
- Mục 2b. học sinh tự học

	
	
	
	
	- Năng lực tư duy phê phán các trường hợp vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong phát triển văn hóa., các lĩnh vực xã hội.
	- Thảo luận lớp
- Xử lý tình huống
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	c) Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội
d) Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường
e)Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh
	 - Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định trong tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Năng lực giải quyết vấn đề, ra quyết định trong tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong pháp luật về quốc phòng, an ninh
	
- Động não
- Đàm thoại
- Động não
- Đàm thoại
	 - Mục 2d: Hướng dẫn học sinh nêu ví dụ cho nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trường 
- Mục 2e: Học sinh tự học.
- Câu hỏi/bài tập 4,5: HS tự làm

	
	
	
	
	
	
	

	27,28
	27, 28
	Ôn tập, thực hành
	Ôn tập nội dung kiến thức đã học
	- Năng lực tổng hợp vấn đề
- Năng lực so sánh
- Năng lực hợp tác
	- Động não
- Thảo luận nhóm
- Thảo luận lớp
- Trình bày 1 phút
	

	29
	29
	Kiểm tra viết
	Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.
	- Năng lực giải quyết vấn đề 
- Năng lực tư duy, so sánh
	- Xử lí tình huống
	

	30,31, 32
	30,31, 32
	 Ngoại khóa 
	An toàn giao thông

	- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề.
	- Dự án
- Thảo luận nhóm
	- Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông

	33, 34, 35
	33, 34, 35
	Ngoại khóa 
	Thực trạng vi phạm pháp luật và vi phạm pháp luật ở trẻ em chưa thành niên
	- Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề.
	- Dự án
- Thảo luận nhóm
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